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I. TIN CUỐI CÙNG VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
Tối 06/11, sau khi đi vào khu vực các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 23 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển về phía Tây sau đó suy yếu và tan dần. 
II. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO HAIYAN)
Hồi 04 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 133,6 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 780km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây Thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 08/11, vùng biển phía Đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO :
1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN có đoàn công tác đi chỉ đạo, đôn đốc công tác đối phó với áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.
- Bộ Ngoại giao tiếp tục liên hệ với Đại sứ quán các nước trong khu vực và Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú và hỗ trợ trong trường hợp bị nạn, gặp sự cố.

- Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục có Công điện gửi các cơ quan liên quan chỉ đạo ứng phó với ATNĐ.
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW – Văn phòng Ủy ban QGTKCN thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, gọi điện đôn đốc các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Kiên Giang; các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp theo dõi diễn biến ATNĐ, thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCLBTW.
Ngày và đêm 6/11 mưa to đến rất to ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Văn phòng đã gọi điện thông báo tình hình mưa đến các địa phương; theo báo cáo của các tỉnh, mưa lớn chủ yếu tập trung ở vùng núi, hiện chưa có ngập lụt, các tỉnh đang triển khai các phương án đối phó với lũ. 

- Bộ trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB TW đã trực tiếp trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo triển khai đối phó với tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt vùng ven sông và hạ lưu; đối phó với cơn bão mới.

2. Địa phương: Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN về công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển và công tác ứng phó trên đất liền; phân công cán bộ xuống địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng phương án và thực hiện sơ tán dân. Theo báo cáo số 199/BC-PCLB của BCH PCLB & TKCN ngày 6/11, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện di dời 2.154 người thuộc huyện Cần Giờ đến các điểm tạm cư an toàn, đảm bảo các điều kiện hậu cần, chăm y tế. 
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

1. Theo báo cáo số 552/BC-CQTT và 553/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06 giờ 00 ngày 07/11, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.181 phương tiện/384.683 người chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả QĐ Hoàng Sa, Trường Sa): 428 phương tiện/ 6.315 lao động. Trong đó:  
+ Quảng Nam 55 tàu/1.635 người: 11 tàu ở khu vực 8 độ VB; 22 tàu ở 14,3 -15 độ VB đang về bờ; 18 tàu đang neo đậu tại đảo Song Tử Tây.
+ Quảng Ngãi 166 tàu/3.059 người: 39 tàu ở Hoàng Sa, 127 tàu ở Trường Sa.

+ Bình Định 176 tàu/1.351 người: 70 tàu ở Hoàng Sa; 25 tàu ở khu vực 11-14 độ VB, 81 tàu ở Trường Sa.

+ Phú Yên 30 tàu/260 người: 17 tàu neo ở các đảo khu vực Trường Sa, 13 tàu đang về bờ.

+ Khánh Hòa 01 tàu/10 người ở phía Nam Hoàng Sa.
- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại các bến: 84.753 phương tiện/ 378.368 người.

2. Sự cố tàu thuyền trên biển: Có 05 tàu bị hỏng máy thả trôi (Khánh Hòa 3 tàu, Bình Định: 1 tàu, Đà Nẵng: 1 tàu). Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN:

+ Tàu KH 96778/12 lao động đã được tàu hải quân lai dắt vào nơi trú tránh lúc 16h ngày 6/11;
+ Tàu KH 01845/01 lao động đã được tàu 2 tàu của Biên phòng Khánh Hòa  lai kéo người và phương tiện vào bờ từ 15h ngày 06/11.
+ Tàu KH 96761/11 lao động đã được tàu Hải Quân tiếp cận lúc 19h ngày 7/11 và đưa về bờ;

+ Tàu BĐ 95566/03 lao động đã được tàu của người dân Bình Định hỗ trợ, gia đình thông báo không cần cứu nạn.

+ Tàu ĐNa 90297/28 lao động đã được tàu của Biên phòng Quảng Ngãi đưa vào cảng Sa Kỳ lúc 03h ngày 7/11.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi:

1.1. Tình hình an toàn hồ: 


- Theo thống kê, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa Vũng Tàu có 55 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; trong đó nhiều hồ có đập bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ lở xuống cấp như: Tôn Dung, Đá Bàn (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định), Suối Lớn (Ninh Thuận), Nông Trường 4 (Bình Phước), Tà Mon, Tân Lập, Trà Tân (Bình Thuận).


- Các tỉnh Tây Nguyên và Tổng công ty Cà phê có 51 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong đó nhiều hồ tiểm ẩn nguy cơ cao như: Đắk Hnia, Đắk Hniêng (Kon Tum), Đội 4, Hà Tam (Gia Lai), Đội 14 (Đắk Lắk), Thôn 2 (Lâm Đồng).

1.2. Tình hình trữ nước: 

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận hiện duy trì ở mức khoảng 50% - 70% dung tích trữ thiết kế, một số hồ có mức trữ cao là Vạn Hội (Bình Định) 83%, Hoóc Răm (Phú Yên) 98%, Suối Trầu (Khánh Hòa) 88%, Tân Giang 86%.


- Hồ chứa thuộc các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nguyên: các hồ hầu hết đã đầy nước, các hồ đang tràn hoặc xả tràn gồm Sông Quao, Sông Lòng Sông (Bình Thuận), Đắk Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Ea Kao (Đắk Lắk), Đạ Tẻ, Tuyên Lâm, Đạ Hàm (Lâm Đồng). Hồ Ayun Hạ ( Gia Lai) đạt dung tích 98% đang xả 36 m3/s. Hồ chứa nước Dầu Tiếng đạt 92% dung tích trữ thiết kế.
2. Hồ thủy điện: Tính đến lúc 06 giờ ngày 07/11 có 07 hồ thủy điện xả tràn, cụ thể: Thuỷ điện Quảng Trị: 87 m3/s; A Lưới: 2.000m3/s, Bình Điền: 1.426m3/s, Hương Điền: 950m3/s; A Vương: 35m3/s, Đắk Mi 4A: 674 m3/s, Sê San 4A: 80 m3/s. 
VI. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/05/11 đến 19h/06/11, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 50 – 80 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	178 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	181mm

	A Lưới (Thừa Thiên Huế)
	189mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	135mm

	Nam Đông (T.T Huế)
	310 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	142mm

	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	357 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	137 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	142 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	139 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/06/11 đến 07h/07/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to; các tỉnh ven biển Trung Bộ khác và Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi mưa lớn như: A Lưới (T.T Huế): 377mm, Khâm Đức (Quảng Nam): 227mm, Sơn Tây (Quảng Ngãi): 287mm, Sơn Giang (Quảng  Ngãi): 192mm, Đồng Trăng (Khánh Hòa): 127mm. 

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/03/11 đến 19h/06/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to (chủ yếu tập trung trong ngày 06/11). Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tuyên Hóa (Quảng Bình): 196mm; Cồn Cỏ (Quảng Trị): 146mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế): 224mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 392mm; Thượng Nhật (Huế): 424mm, Tam Kỳ (Quảng Nam): 156mm; Trà My (Quảng Nam): 118mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 217mm.
VII. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông miền Trung: 
Lũ trên các sông ở từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang lên nhanh. 
     Mực nước lúc 04h ngày 07/11, trên một số sông như sau: 
- Sông Hương tại Kim Long: 2,22m, trên BĐ2: 0,22m; 
- Sông Bồ tại Phú Ốc: 3,44m, trên BĐ2: 0,44m; 
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,87m, trên BĐ1: 0,37m

- Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 5,48mm, trên BĐ2: 0,48m; 
- Sông Vệ tại Sông Vệ: 3,90m, trên BĐ2: 0,40m; 
- Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 7,02m.
Dự báo: Lũ trên các sông ở từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục lên nhanh. Đến trưa, chiều ngày 07/11, mực nước trên các sông có khả năng như sau: 
- Sông Hương tại Kim Long lên mức 2,5m, trên BĐ2: 0,5m; 
- Sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,0m, dưới BĐ3: 0,5m; 
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,9m, xấp xỉ mức BĐ2;
- Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 6,2m, dưới BĐ3: 0,3m; 
- Sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,5m, ở mức BĐ3; 
- Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 10,0m, trên BĐ 2: 0,5m
Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. 

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây đang xuống, vùng hạ nguồn đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước cao nhất ngày 05/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,24m, tại Mỹ Tho: 1,66m (trên BĐ3: 0,06m), tại Mỹ Thuận: 1,88m (trên BĐ3: 0,08m); sông Hậu tại Châu Đốc: 3,0m (ở mức BĐ1), tại Long Xuyên: 2,45m (trên BĐ3: 0,05m), tại Cần Thơ: 2,0m (trên BĐ3: 0,1m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,57m (trên BĐ3: 0,07m). Mực nước cao nhất sáng ngày 06/11 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,93m (trên BĐ2: 0,13m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/06/11 là 110,93m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống. Đến ngày 10/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,0m; tại Châu Đốc xuống mức 2,8m; tại Mộc Hóa xuống mức: 1,75m (dưới BĐ2: 0,05m). Trong 1-2 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ đạt đỉnh trên BĐ3 từ 0,1–0,2m; sau đó xuống. 

Ngày 07/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài sẽ lên và ở mức 111,3m./. 
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


PAGE  
5

